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Về việc hướng dẫn sơ kết công tác

Công đoàn 6 tháng đầu năm 2017
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Cao Bằng, ngày 11tháng 5  năm 2017


Kính gửi:
- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố;
- Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức;

-  Công đoàn cơ sở trực thuộc;

- Công đoàn Trung ương đóng trên địa bàn;
- Các Ban Chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh.
Thực hiện Chương trình công tác năm 2017, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Cao Bằng yêu cầu các Ban Chuyên đề LĐLĐ tỉnh; LĐLĐ các huyện, thành phố; Công đoàn (CĐ) ngành; CĐ Viên chức; CĐCS trực thuộc LĐLĐ tỉnh và CĐ Trung ương đóng trên địa bàn tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm và xây dựng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 cụ thể như sau:
1. YÊU CẦU CHUNG
- Báo cáo cần nêu ngắn gọn, có tính khái quát và có đầy đủ số liệu minh chứng. Đánh giá đúng những mặt mạnh, kết quả đạt được của các cấp CĐ, chỉ rõ những yếu kém, hạn chế, nguyên nhân chủ quan, khách quan, khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của từng cấp công đoàn. Những đề xuất, kiến nghị với cấp ủy, chính quyền và công đoàn cấp trên.
- Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 phù hợp với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của CNVCLĐ và đoàn viên CĐ, có tính khả thi cao.
2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

2.1. Đối với LĐLĐ các huyện, thành phố; CĐ ngành; CĐ Viên chức; CĐCS trực thuộc và CĐ Trung ương đóng trên địa bàn:
Căn cứ nội dung định hướng của LĐLĐ tỉnh, xây dựng văn bản hướng dẫn và triển khai đối với các CĐCS trực thuộc.


Tổng hợp, xây dựng báo cáo kèm theo biểu số liệu (theo mẫu gửi kèm) gửi về LĐLĐ tỉnh (qua Văn phòng) trước ngày 26/5/2017 và gửi qua địa chỉ email: vanphongldcb@gmail.com.
2.2. Đối với các Ban Chuyên đề Liên đoàn Lao động tỉnh:

Tổng hợp báo cáo theo chuyên đề ban mình phụ trách (kèm theo biểu mẫu số liệu) gửi về Văn phòng LĐLĐ tỉnh trước ngày 26/5/2017 và gửi qua địa chỉ email: Vanphongldcb@gmail.com.

Lưu ý: Các mẫu biểu số liệu gửi kèm Công văn hướng dẫn này đăng trên trang Website: ldld.caobang.gov.vn.
Đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố; CĐ ngành; CĐ Viên chức; CĐCS trực thuộc và CĐ Trung ương đóng trên địa bàn; các Ban Chuyên đề LĐLĐ tỉnh khẩn trương triển khai và nghiêm túc thực hiện gửi báo cáo về LĐLĐ tỉnh đúng thời gian quy định./
	Nơi nhận:

 - Như kính gửi;

 - Thường trực LĐLĐ tỉnh;

 - Lưu: VP
	TM. BAN THƯỜNG VỤ

PHÓ CHỦ TỊCH TT
(Đã ký)
Hoàng Văn Thông

	
	


ĐỀ CƯƠNG
XÂY DỰNG BÁO CÁO  HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
(Gửi kèm Công văn số:       /LĐLĐ  ngày        /5/2017)

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1. Tình hình kinh tế xã hội, sản xuất kinh doanh
Nêu rõ những khó khăn, thuận lợi, nguyên nhân ảnh hưởng trực tiếp đến CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.
2. Tình hình CNVCLĐ
Đánh giá về một số vấn đề chủ yếu của đội ngũ CNVCLĐ như: số lượng, chất lượng, biến đổi, cơ cấu, việc làm, tiền lương, thu nhập và đời sống, tư tưởng, tâm trạng, nguyện vọng của CNVCLĐ. 
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2017
1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động 

- Các hoạt động kiểm tra, giám sát và phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách liên quan trực tiếp đến đoàn viên và người lao động.
- Công tác tham gia xây dựng và thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động và đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định 04 và Nghị định 60 của Chính phủ; kết quả hoạt động của ban Thanh tra nhân dân.
- Công tác quán triệt triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch năm “Vì lợi ích của đoàn viên công đoàn”; kết quả thương lượng, ký kết, tổ chức thực hiện thỏa ước lao động tập thể trong các doanh nghiệp.
- Tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” và hưởng ứng tháng “An toàn vệ sinh lao động” lần thứ nhất năm 2017. 
- Công tác tư vấn pháp luật và giải quyết đơn thư, kiến nghị của CNVCLĐ. Kết quả hoạt động của các tổ tư vấn pháp luật của công đoàn. (Nội dung tư vấn  và giải quyết đơn thư, kiến nghị).

- Hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện trong tổ chức Công đoàn.


2. Công tác tuyên truyền, giáo dục đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn trong CNVCLĐ; hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, của tỉnh, của tổ chức Công đoàn năm 2017; các hoạt động tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp.
- Kết quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.
- Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 04b/NQ-TLĐ ngày 15/7/2015 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ trong tình hình mới”; tuyên truyền phòng chống ma túy, HIV/AIDS, Luật giao thông đường bộ trong CNVCLĐ. 


- Công tác triển khai Kế hoạch thực hiện phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp” năm 2017.

- Tình hình thực hiện Chương trình “Nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên và người lao động”. 

- Vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tích cực tham gia xây dựng Đảng; công tác tuyên truyền, phát triển đảng trong đoàn viên, CNVCLĐ. 

3. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên và người lao động
- Việc triển khai các Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; phong trào “Học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; phong trào "Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiêp đạt chuẩn văn hoá".
- Kết quả khen thưởng trong các phong trào thi đua.

4. Phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn
- Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển đoàn viên năm 2017.
- Công tác triển khai, tổ chức thực hiện Kế hoạch Đại hội Công đoàn các cấp.
- Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn cơ sở.

5. Công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động 
- Công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết, Chỉ thị của Công đoàn về công tác nữ, về giới, bình đẳng giới. 

- Công tác tham gia xây dựng và kiểm tra chính sách, pháp luật có liên quan đến lao động nữ.

- Các hoạt động truyền thông về dân số, kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, an toàn vệ sinh thực phẩm, dinh dưỡng trong công nhân, viên chức, lao động. Các hoạt động xã hội trong nữ công nhân, viên chức, lao động.

- Kết quả các phong trào thi đua trong nữ công nhân, viên chức, lao động.
6. Công tác tài chính
- Việc triển khai Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn (khoá XI) về công tác tài chính Công đoàn trong tình hình mới. Tình hình thực hiện thu- chi, quản lý ngân sách công đoàn; đánh giá kết quả phối hợp với cơ quan thuế đồng cấp trong việc thu kinh phí công đoàn. 
7. Hoạt động của Uỷ ban Kiểm tra (có hướng dẫn riêng)
8. Công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện 
III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

2. Những hạn chế, khuyết điểm

3. Nguyên nhân

IV. NHỮNG KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
V. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
Từ thực tiễn tình hình phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm, căn cứ vào nhiệm vụ năm 2017 và sự lãnh đạo, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng cùng cấp. Liên đoàn Lao động các huyện, thành, phố, CĐ ngành; CĐ Viên chức; CĐCS trực thuộc và CĐ Trung ương đóng trên địa bàn…xác định nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017.

	Công đoàn cấp trên: ………………………………………

Đơn vị báo cáo: ……………………………………………
	MẪU SỐ 1-HĐCĐ
(Dùng cho công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn)


 
BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ
NĂM ……………
(Số liệu tính đến ngày: .........................................
A- SỐ LIỆU
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	1. Tình hình lao động

	 
	1. Lao động
	 
	 
	 

	1.
	Tổng số lao động
	người
	 
	 

	2.
	- Trong đó: nữ
	"
	 
	 

	 
	2. Việc làm
	 
	 
	 

	3.
	Số lao động thiếu việc làm/tổng số lao động
	người/người
	 
	 

	4.
	Trong đó nữ thiếu việc làm/tổng số lao động nữ
	người/người
	
	

	5.
	Số người có việc làm thường xuyên
	người
	
	

	6.
	Số người  có việc làm không thường xuyên
	“
	
	

	7.
	Số người nghỉ chờ việc dài ngày
	“
	
	

	8.
	Số người nghỉ chờ chế độ
	“
	 
	 

	 
	3. Tiền lương
	 
	 
	 

	9.
	Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động
	đồng
	 
	 

	 
	+ Số người được tính
	người
	 
	 

	10.
	Tổng số tiền doanh nghiệp còn nợ lương người lao động
	đồng
	 
	 

	 
	4. Nhà ở
	 
	 
	 

	11.
	Số người được nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp bố trí nhà ở
	người
	 
	 

	12.
	Số người phải tự thuê nhà ở
	"
	
	

	
	5. Đời sống
	
	
	

	13
	Số hộ nghèo, cận nghèo (có xác nhận của chính quyền địa phương)
	hộ
	
	

	14
	Số hộ đặc biệt khó khăn
	hộ
	
	

	15
	Số hộ cần hỗ trợ xây nhà
	hộ
	
	

	16
	Công trình XHTT do CNVCLĐ đóng góp trong 6 tháng đầu năm (tên công trình, số tiền đóng góp)
	công trình
	
	

	17
	Xuất quà tặng cho CNVCLĐ và các đối tượng khác nhân dịp lễ, tết trong 6 tháng đầu năm 
- Số tiền
	xuất
            đồng
	
	

	18
	Số tiền CNVCLĐ đóng góp các loại quỹ XHTT trong 6 tháng đầu năm (nội dung, số tiền từng loại)
	nội dung/số tiền
	
	

	19
	Quỹ trợ giúp đang quản lý
	đồng
	
	

	20
	Trong đó: - Số người được trợ giúp
	người
	
	

	
	                 - Số tiền trợ giúp
	đồng
	 
	 

	 
	5. Thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	 
	 
	 

	21.
	Số lao động được ký hợp đồng lao động
	người
	 
	 

	22.
	Số lao động được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	người
	 
	 

	23.
	Số tiền đơn vị nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN
	đồng
	 
	 

	 
	6. Tranh chấp lao động tập thể, đình công
	 
	 
	 

	24.
	Tổng số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công đã xảy ra
	vụ
	 
	 

	 
	Nguyên nhân tranh chấp lao động tập thể, đình công:
	 
	 
	 

	25.
	+ Về quyền
	vụ
	 
	 

	26.
	+ Về lợi ích
	"
	 
	 

	27.
	+ Về quyền và lợi ích
	"
	 
	 

	28.
	+ Về các nguyên nhân khác
	"
	 
	 

	 
	7. Công tác an toàn, vệ sinh lao động
	 
	 
	 

	29.
	Tổng số vụ tai nạn lao động
	vụ
	 
	 

	30.
	- Trong đó: Tai nạn chết người
	“
	 
	 

	31.
	Số người bị tai nạn lao động
	người
	 
	 

	32.
	- Trong đó: Số người chết
	"
	 
	 

	33.
	Số người mắc bệnh nghề nghiệp
	"
	 
	 

	 
	8. Thỏa ước lao động tập thể
	 
	 
	 

	34.
	Đơn vị thỏa ước lao động tập thể
	có/không
	 
	 

	 
	9. Thực hiện quy chế dân chủ
	 
	 
	 

	35.
	Đơn vị có tổ chức hội nghị người lao động hoặc hội nghị cán bộ, công chức
	có/không
	 
	 

	36.
	Đơn vị có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động
	"
	 
	 

	37.
	Đơn vị có ban Thanh tra nhân dân
	"
	 
	 

	38.
	Đơn vị có quy chế dân chủ
	“
	 
	 

	II. Chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động

	39.
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	người
	 
	 

	40.
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	đồng
	 
	 

	41.
	Số đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ
	người
	 
	 

	42.
	Số đoàn viên và người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích được công đoàn cơ sở đứng ra bảo vệ
	người
	 
	 

	III. Công tác thi đua

	 
	1. Sáng kiến
	 
	 
	 

	43.
	Số sáng kiến được công nhận
	sáng kiến
	 
	 

	44.
	Giá trị làm lợi
	đồng
	 
	 

	45.
	Tiền thưởng sáng kiến
	"
	 
	 

	 
	2. Công trình, sản phẩm thi đua
	 
	 
	 

	46.
	Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	CT, SP
	 
	 

	47.
	Giá trị công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	đồng
	 
	 

	IV. Công tác tuyên truyền, giáo dục

	 
	1. Tuyên truyền, giáo dục
	 
	 
	 

	48.
	Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật... do công đoàntổ chức
	cuộc
	 
	 

	49.
	Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn
	người
	 
	 

	 
	2. Văn hóa, thể thao
	 
	 
	 

	50.
	Số cuộc hội thao, hội diễn văn nghệ do công đoàn chủ trì hoặc tham gia tổ chức
	cuộc
	 
	 

	51.
	Số lượt người tham gia
	người
	 
	 

	 
	3. Học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	 
	 
	 

	52.
	Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	người
	 
	 

	53.
	- Trong đó: nữ
	"
	 
	 

	 
	4. Công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
	 
	 
	 

	54.
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức Đảng
	người
	 
	 

	55.
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng
	người
	 
	 

	V. Công tác nữ công

	56.
	Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	"
	 
	 

	57.
	Số ủy viên Ban nữ công quần chúng
	"
	
	

	58.
	Công đoàn cơ sở có ban nữ công không
	có/không
	
	

	59.
	Tổng số ủy viên ban nữ công 
	người
	
	

	60.
	CĐCS có phát động phong trào GVN- ĐVN 
	có/không
	
	

	61.
	Số nữ CNVCLĐ đăng ký tham gia phong trào GVN- ĐVN/ tổng số nữ
	người/ người
	
	

	62.
	Số nữ đạt danh hiệu GVN- ĐVN/ tổng số nữ đăng ký tham gia 
	người
	
	

	63.
	Tổng số tập thể và cá nhân nữ được khen thưởng các cấp
	người
	
	

	64.
	Tổng số nữ CNVCLĐ được khen cao (từ BK Chính phủ trở lên)
	người
	
	

	65.
	Số cuộc tuyên truyền, giáo dục về giới, BĐG, hoạt động vì sự tiến bộ PN, công tác gia đình trẻ em, dân số SKSS, chính sách LĐ nữ...
	cuộc
	
	

	66.
	Số người được tuyên truyền, giáo dục về giới, BĐG, hoạt động vì sự tiến bộ PN, công tác gia đình trẻ em, dân số SKSS, chính sách LĐ nữ...
	người
	
	

	VI. Đoàn viên, cán bộ công đoàn

	67.
	Tổng số đoàn viên công đoàn
	người
	 
	 

	68.
	- Trong đó: nữ
	"
	 
	 

	69.
	Số cán bộ công đoàn chuyên trách
	"
	 
	 

	70.
	- Trong đó: nữ
	"
	 
	 

	71.
	Số cán bộ công đoàn không chuyên trách
	"
	 
	 

	72.
	- Trong đó: nữ
	"
	 
	 


B- CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC:
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
C- ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
 

	 
	Ngày      tháng     năm 20
TM. BAN CHẤP HÀNH



	Công đoàn cấp trên: ………………………………………

Đơn vị báo cáo: ……………………………………………
	MẪU SỐ 2-HĐCĐ
(Dùng cho các LĐLĐ huyện, thành phố; CĐ ngành và tương đương


BÁO CÁO TỔNG HỢP SỐ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN
NĂM ...............
(Số liệu tính đến ngày: ..................... đến .......................)
	TT
	Nội dung
	Đơn vị tính
	Số lượng
	Ghi chú

	I. Tình hình lao động

	 
	1. Lao động
	 
	 
	 

	1.
	Tổng số CNVCLĐ trên địa bàn
	người
	 
	 

	 
	- Trong đó: nữ
	"
	 
	 

	2.
	Số CNVCLĐ do tỉnh quản lý trực tiếp
	“
	
	

	3.
	Số CNVCLĐ phối hợp quản lý
	“
	
	

	4.
	Số CNVCLĐ ngoài nhà nước
	“
	
	

	 
	2. Việc làm
	 “
	 
	 

	5.
	Số lao động thiếu việc làm/tổng số lao động
	người/người
	 
	 

	6.
	Trong đó nữ thiếu việc làm/tổng số lao động nữ
	người/người
	
	

	7.
	Số người có việc làm thường xuyên
	người
	
	

	8.
	Số người  có việc làm không thường xuyên
	“
	
	

	9.
	Số người nghỉ chờ việc dài ngày
	“
	
	

	10.
	Số người nghỉ chờ chế độ
	“
	
	

	 
	3. Tiền lương
	 
	 
	 

	11.
	Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động
	đồng
	 
	 

	 
	+ Số người được tính
	người
	 
	 

	12.
	Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước
	đồng
	 
	 

	 
	+ Số người được tính
	người
	 
	 

	13.
	Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động trong các đơn vị sự nghiệp
	đồng
	 
	 

	 
	+ Số người được tính
	người
	 
	 

	14.
	Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động trong các doanh nghiệp nhà nước
	đồng
	 
	 

	 
	+ Số người được tính
	người
	 
	 

	15.
	Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước
	đồng
	 
	 

	 
	+ Số người được tính
	người
	 
	 

	16.
	Tiền lương bình quân tháng của 1 người lao động trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	đồng
	 
	 

	 
	+ Số người được tính
	người
	 
	 

	17.
	Số doanh nghiệp còn nợ lương người lao động
	doanh nghiệp
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số doanh nghiệp
	%
	 
	 

	18.
	Tổng số tiền lương doanh nghiệp còn nợ người lao động
	đồng
	 
	 

	 
	4. Nhà ở
	 
	 
	 

	19.
	Số người được nhà nước, cơ quan, doanh nghiệp bố trí nhà ở
	người
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động
	 %
	 
	 

	20.
	Số người phải tự thuê nhà ở
	"
	 
	 

	
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động
	 %
	 
	 

	
	5. Đời sống
	
	
	

	21
	Số hộ nghèo, cận nghèo (có xác nhận của chính quyền địa phương)
	hộ
	
	

	22
	Số hộ đặc biệt khó khăn
	hộ
	
	

	23
	Số hộ cần hỗ trợ xây nhà
	hộ
	
	

	24
	Công trình XHTT do CNVCLĐ đóng góp trong 6 tháng đầu năm (tên công trình, số tiền đóng góp)
	công trình
	
	

	25
	Xuất quà tặng cho CNVCLĐ và các đối tượng khác nhân dịp lễ, tết trong 6 tháng đầu năm 
- Số tiền
	xuất
            đồng
	
	

	26
	Số tiền CNVCLĐ đóng góp các loại quỹ XHTT trong 6 tháng đầu năm (nội dung, số tiền từng loại)
	nội dung/số tiền
	
	

	27
	Quỹ trợ giúp đang quản lý
	đồng
	
	

	28
	Trong đó: - Số người được trợ giúp
	người
	
	

	
	                 - Số tiền trợ giúp
	đồng
	
	

	 
	6. Thực hiện hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
	 
	 
	 

	29.
	Số lao động được ký hợp đồng lao động
	người
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	 
	 

	30.
	Số lao động được đóng BHXH, BHYT, BHTN
	người
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	 
	 

	31.
	Số doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN
	doanh nghiệp
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số doanh nghiệp
	%
	 
	 

	32.
	Số tiền doanh nghiệp nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN
	đồng
	 
	 

	 
	7. Tranh chấp lao động tập thể, đình công
	 
	 
	 

	33.
	Tổng số vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công đã xảy ra
	vụ
	 
	 

	 
	- Chia theo loại hình doanh nghiệp:
	 
	 
	 

	34.
	+ Doanh nghiệp nhà nước
	vụ
	 
	 

	35.
	+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	"
	 
	 

	36.
	+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	"
	 
	 

	 
	- Chia theo nguyên nhân tranh chấp lao động tập thể, đình công:
	 
	 
	 

	37.
	+ Về quyền
	vụ
	 
	 

	38.
	+ Về lợi ích
	"
	 
	 

	39.
	+ Về quyền và lợi ích
	"
	 
	 

	40.
	+ Về các nguyên nhân khác
	"
	 
	 

	 
	8. Công tác an toàn, vệ sinh lao động
	 
	 
	 

	41.
	Tổng số vụ tai nạn lao động
	vụ
	 
	 

	 
	- Chia theo loại hình doanh nghiệp:
	 
	 
	 

	42.
	+ Doanh nghiệp nhà nước
	vụ
	 
	 

	43.
	+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	"
	 
	 

	44.
	+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	"
	 
	 

	45.
	Số vụ tai nạn chết người
	"
	 
	 

	 
	- Chia theo loại hình doanh nghiệp:
	 
	 
	 

	46.
	+ Doanh nghiệp nhà nước
	vụ
	 
	 

	47.
	+ Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	"
	 
	 

	48.
	+ Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	"
	 
	 

	49.
	Số người chết
	người
	 
	 

	50.
	Số người mắc bệnh nghề nghiệp
	"
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	 
	 

	 
	9. Thỏa ước lao động tập thể
	 
	 
	 

	51.
	Số doanh nghiệp có thỏa ước lao động tập thể
	doanh nghiệp
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số doanh nghiệp
	%
	 
	 

	52.
	Số doanh nghiệp nhà nước có thỏa ước lao động tập thể
	doanh nghiệp
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số doanh nghiệp nhà nước
	%
	 
	 

	53.
	Số doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chứccông đoàn có thỏa ước lao động tập thể
	doanh nghiệp
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	 
	- Tỷ lệ so với tổng số doanh nghiệp ngoài nhà nước
	%
	 
	 

	54.
	Số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có tổ chức công đoàn có thỏa ước lao động tập thể
	doanh nghiệp
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	%
	 
	 

	 
	10. Thực hiện quy chế dân chủ
	 
	 
	 

	55.
	Số cơ quan hành chính nhà nước có tổ chứchội nghị cán bộ, công chức
	đơn vị
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số cơ quan hành chính nhà nước
	%
	 
	 

	56.
	Số đơn vị sự nghiệp công lập có tổ chức hội nghị cán bộ, công chức
	đơn vị
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số đơn vị sự nghiệp công lập
	%
	 
	 

	57.
	Số doanh nghiệp nhà nước có tổ chức hội nghị người lao động
	doanh nghiệp
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số doanh nghiệp nhà nước
	%
	 
	 

	58.
	Số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có tổ chức hội nghị người lao động
	doanh nghiệp
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn
	%
	 
	 

	59.
	Số doanh nghiệp có tổ chức đối thoại tại nơi làm việc với người lao động
	doanh nghiệp
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số doanh nghiệp
	%
	 
	 

	60.
	Số đơn vị có ban Thanh tra nhân dân
	đơn vị
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số đơn vị
	%
	 
	 

	61.
	Số đơn vị có quy chế dân chủ
	đơn vị
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số đơn vị
	%
	 
	 

	II. Chăm lo, bảo vệ lợi ích cho đoàn viên và người lao động

	62.
	Số trung tâm, văn phòng, tổ tư vấn pháp luật thuộc CĐ cấp tỉnh, ngành
	đơn vị
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	63.
	Số người được tư vấn
	người
	 
	 

	64.
	Số người được bảo vệ tại tòa án
	người
	 
	 

	65.
	Số đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau được công đoàn hỗ trợ, thăm hỏi
	người
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	 
	 

	66
	Số tiền hỗ trợ, thăm hỏi
	đồng
	 
	 

	67.
	Số đoàn viên và người lao động được khám sức khỏe định kỳ
	người
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	 
	 

	68.
	Số đoàn viên và người lao động bị xâm phạm về quyền, lợi ích được công đoàn bảo vệ
	người
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	 
	 

	III. Công tác thi đua

	 
	1. Sáng kiến
	 
	 
	 

	69.
	Số đơn vị có sáng kiến
	đơn vị
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số đơn vị
	%
	 
	 

	70.
	Số sáng kiến được công nhận
	sáng kiến
	 
	 

	71.
	Giá trị làm lợi
	đồng
	 
	 

	72.
	Tiền thưởng sáng kiến
	"
	 
	 

	 
	2. Công trình sản phẩm thi đua
	 
	 
	 

	73.
	Số công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	CT, SP
	 
	 

	74.
	Giá trị công trình, sản phẩm thi đua được công nhận
	đồng
	 
	 

	 
	3. Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua”, Lao động tiên tiến
	 
	 
	 

	75.
	Cấp cơ sở
	người
	 
	 

	76.
	- Trong đó: nữ
	"
	 
	 

	77.
	Cấp tỉnh, thành phố, bộ, ngành Trung ương, TLĐ
	"
	 
	 

	78.
	- Trong đó: nữ
	"
	 
	 

	79.
	Cấp toàn quốc
	"
	 
	 

	80.
	- Trong đó: nữ
	"
	 
	 

	81.
	Lao động tiên tiến
	‘’
	
	

	82.
	- Trong đó: nữ
	‘’
	
	

	 
	4. Danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	 
	 
	 

	83.
	Số người đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”
	người
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động nữ
	%
	 
	 

	IV. Công tác tuyên truyền, giáo dục

	 
	1. Tuyên truyền, giáo dục
	 
	 
	 

	84.
	Số công đoàn cơ sở có tổ chức hoạt động tuyên truyền giáo dục
	CĐCS
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số công đoàn cơ sở
	%
	 
	 

	85.
	Số cuộc tuyên truyền, phổ biến chỉ thị, nghị quyết, chính sách, pháp luật... do công đoàntổ chức
	cuộc
	 
	 

	86.
	Số đoàn viên và người lao động được học tập, tuyên truyền, phổ biến các Chỉ thị, Nghịquyết của Đảng, chính sách, pháp luật củanhà nước, các Nghị quyết của Công đoàn
	người
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	 
	 

	 
	2. Văn hóa, thể thao
	 
	 
	 

	87.
	Số công đoàn cơ sở có tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao
	CĐCS
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số công đoàn cơ sở
	%
	 
	 

	88.
	Số cuộc hội thảo, hội diễn văn nghệ do công đoàn chủ trì hoặc tham gia tổ chức
	cuộc
	 
	 

	89.
	Số lượt người tham gia
	người
	 
	 

	 
	3. Học tập nâng cao trình độ, kỹ thuật nghề nghiệp
	 
	 
	 

	90.
	Số đoàn viên và người lao động được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	người
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động
	%
	 
	 

	91.
	Số đoàn viên và người lao động là nữ được học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp
	người
	 
	 

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số lao động nữ
	%
	 
	 

	 
	4. Công đoàn giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng
	 
	 
	 

	92.
	Số công đoàn cơ sở có giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho tổ chức Đảng
	CĐCS
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	 
	+ Tỷ lệ so với tổng số công đoàn cơ sở
	%
	 
	 

	93.
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú được công đoàn cơ sở giới thiệu cho tổ chức Đảng
	người
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	94.
	Số đoàn viên công đoàn ưu tú do công đoàn cơ sở giới thiệu được kết nạp vào Đảng
	người
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	V. Công tác nữ công

	95.
	Số công đoàn cơ sở có ban nữ công quần chúng
	CĐCS
	 
	 

	 
	- Tỷ lệ so với tổng số công đoàn cơ sở
	%
	 
	 

	96.
	Tổng số ủy viên ban nữ công quần chúng
	người
	
	

	97.
	Số CĐCS phát động phong trào GVN- ĐVN 
	
	
	

	98.
	Số nữ CNVCLĐ đăng ký tham gia phong trào GVN- ĐVN/ tổng số nữ
	người/ người
	
	

	99.
	Số nữ đạt danh hiệu GVN- ĐVN/ tổng số nữ đăng ký tham gia 
	người
	
	

	100.
	Tổng số tập thể và cá nhân nữ được khen thưởng các cấp
	người
	
	

	101.
	Tổng số nữ CNVCLĐ được khen cao (từ BK Chính phủ trở lên)
	người
	
	

	102.
	Số CĐCS tổ chức tuyên truyền, giáo dục về giới, BĐG, hoạt động vì sự tiến bộ PN, công tác gia đình trẻ em, dân số SKSS, chính sách LĐ nữ...
	CĐCS
	
	

	103.
	Số cuộc tuyên truyền, giáo dục về giới, BĐG, hoạt động vì sự tiến bộ PN, công tác gia đình trẻ em, dân số SKSS, chính sách LĐ nữ...
	cuộc
	
	

	104.
	Số người được tuyên truyền, giáo dục về giới, BĐG, hoạt động vì sự tiến bộ PN, công tác gia đình trẻ em, dân số SKSS, chính sách LĐ nữ...
	người
	 
	 

	VI. Hoạt động xã hội

	 
	1. Quỹ quốc gia hỗ trợ giải quyết việc làm do tổ chức công đoàn quản lý
	 đồng
	 
	 

	105.
	Số vốn đang sử dụng
	đồng
	 
	 

	106.
	Số người được hỗ trợ giải quyết việc làm
	người
	 
	 

	 
	2. Quỹ trợ vốn cho lao động nghèo tự tạo việc làm
	 đồng
	 
	 

	107.
	Số tiền cho vay
	đồng
	 
	 

	108.
	Số người được vay vốn
	người
	 
	 

	 
	3. Quỹ “Mái ấm công đoàn” do tổ chức công đoàn quản lý
	đồng 
	 
	 

	109.
	Số tiền đã sử dụng
	đồng
	 
	 

	110.
	Số nhà “Mái ấm công đoàn”
	nhà
	 
	 

	111.
	Số người được giúp đỡ
	người
	 
	 

	 
	4. Quỹ “Vì nữ công nhân, lao động nghèo” do tổ chức công đoàn quản lý
	 đồng
	 
	 

	112.
	Số tiền cho vay
	đồng
	 
	 

	113.
	Số người được giúp đỡ
	người
	 
	 

	 
	5. Các loại quỹ khác do tổ chức công đoàn quản lý
	 
	 
	 

	114.
	Số tiền đã sử dụng
	đồng
	 
	 

	115.
	Số người được giúp đỡ
	người
	 
	 

	VII. Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, chế độ

	116.
	Số cuộc công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ theo quy định pháp luật
	cuộc
	 
	 

	117.
	Số cuộc công đoàn tham gia kiểm tra việc thực hiện chính sách, chế độ đối với lao động nữ
	cuộc
	 
	 

	VIII. Công tác tổ chức

	 
	1. Đơn vị HCSN, doanh nghiệp
	 
	 
	 

	118.
	Số đơn vị HCSN, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên
	đơn vị
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	119.
	Số đơn vị HCSN, doanh nghiệp đã đi vào hoạt động và có từ 30 lao động trở lên đã thành lập công đoàn cơ sở
	"
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	120.
	Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn
	‘’
	
	

	121.
	Số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	‘’
	
	

	122.
	Số doanh nghiệp liên doanh
	‘’
	
	

	123.
	Số DN có dưới 10 lao động chưa có công đoàn
	‘’
	
	

	124.
	Số DN có từ 10- 20 lao động chưa có công đoàn
	‘’
	
	

	125.
	Số DN có từ 21- 30 lao động chưa có công đoàn
	‘’
	
	

	126.
	Số DN có từ 31- 40 lao động chưa có công đoàn
	‘’
	
	

	127.
	Số DN có trên 50 lao động chưa có công đoàn
	‘’
	
	

	128.
	Số DN chưa có tổ chức cơ sở Đảng
	‘’
	
	

	 
	2. Đoàn viên công đoàn
	 
	 
	 

	129.
	 Tổng số đoàn viên công đoàn 
	người
	 
	 

	130..
	Số đoàn viên công đoàn là  nữ
	"
	 
	 

	131.
	Số đoàn viên công đoàn trực tiếp quản lý
	
	
	

	132.
	Số đoàn viên phối hợp quản lý
	
	
	

	133..
	Tổng số đoàn viên kết nạp mới trong 6 tháng
	"
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	134..
	Tổng số đoàn viên giảm trong 6 tháng
	"
	 
	

	135..
	Tổng số đoàn viên tăng (giảm) thực tế
	"
	 
	

	 
	3. Tổ chức bộ máy công đoàn
	 
	 
	 

	136.
	Tổng số công đoàn cơ sở
	CĐCS
	 
	 

	 
	Trong đó:
	 
	 
	 

	137.
	- Công đoàn cơ sở quản lý trực tiếp
	đơn vị
	
	

	138.
	- Cơ quan hành chính nhà nước
	‘’
	 
	 

	139.
	- Đơn vị sự nghiệp công lập
	"
	 
	 

	140.
	- Đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
	"
	 
	 

	141.
	- Doanh nghiệp nhà nước
	"
	 
	 

	142.
	- Doanh nghiệp ngoài nhà nước
	"
	 
	 

	143.
	- Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	"
	 
	 

	144.
	- Hợp tác xã
	"
	 
	 

	145.
	- Số nghiệp đoàn
	‘’
	 
	 

	146.
	Số công đoàn bộ phận
	‘’
	
	

	147.
	Số tổ công đoàn
	tổ
	
	

	148.
	Số công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	đơn vị
	 
	 

	149.
	Số công đoàn thành lập mới trong 6 tháng
	‘’
	
	

	150.
	Số công đoàn giảm trong 6 tháng
	‘’
	
	

	 
	4. Cán bộ công đoàn
	 
	 
	 

	151.
	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách
	người
	 
	 

	152.
	Trong đó: - Nữ
	"
	 
	 

	 
	Chia ra:
	 
	 
	 

	153.
	- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
	"
	 
	 

	154.
	- Công đoàn cơ sở
	"
	 
	 

	155.
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách
	"
	 
	 

	156.
	- Trong đó: Nữ
	"
	 
	 

	157.
	Số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp
	"
	 
	 

	158.
	- Trong đó: Nữ
	"
	 
	 

	159.
	Số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở
	"
	 
	 

	160.
	Số ủy viên BCH công đoàn cơ sở
	‘’
	
	

	161.
	Số ủy viên BCH công đoàn cơ sở thành viên
	‘’
	
	

	162.
	Số ủy viên BCH công đoàn cơ sở bộ phận
	‘’
	
	

	163. 
	5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng
	 ‘’
	 
	 

	164.
	Số tổ trưởng, tổ phó công đoàn
	‘’
	
	

	
	5. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	‘’
	
	

	165.
	Số lớp bồi dưỡng tập huấn cán bộ công đoàn
	lớp
	
	

	166.
	Tổng số cán bộ công đoàn chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	người
	 
	 

	167.
	- Trong đó: Nữ
	"
	 
	 

	168.
	Tổng số cán bộ công đoàn không chuyên trách được đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn
	"
	 
	 

	169.
	Số cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới
	"
	 
	 

	 
	- Tỷ lệ so với tổng số cán bộ công đoàn chủ chốt
	%
	 
	 

	170.
	Số cán bộ nữ công công đoàn cấp trên cơ sở được bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép giới
	người
	 
	 

	 
	- Tỷ lệ so với tổng số cán bộ nữ công đoàn cấp trên cơ sở
	%
	 
	 

	 
	6. Kết quả xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh
	 
	 
	 

	171.
	Tổng số công đoàn cơ sở vững mạnh năm 2015 (quản lý trực tiếp)
	
	
	

	172.
	Trong đó: - Số công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc
	
	
	

	173.
	                - Số công đoàn đạt vững mạnh
	
	
	

	174.
	Số công đoàn cơ sở xếp loại khá
	
	
	

	175.
	Số công đoàn cơ sở xếp loại trung bình
	
	
	

	176.
	Số công đoàn cơ sở xếp loại yếu
	
	
	

	177.
	Số công đoàn cơ sở không xếp loại
	
	
	

	178.
	Tỷ lệ công đoàn cơ sở các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp nhà nước đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”
	%
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI

	179.
	Tỷ lệ công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt tiêu chuẩn “Công đoàn cơ sở vững mạnh”
	“
	 
	Chỉ tiêu NQ ĐH XI
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